
                 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

STT Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh
Cấp độ 

đăng ký
Ghi chú

1 41K15.2-CLC 151122015204 Bùi Văn Công 22/10/1997 Quảng Nam B1

2 42K06.5-CLC 161121006510 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/12/1998 Thái Nguyên B1

3 42K19 161120919144 Đinh Vũ Lơn 03/01/1997 Quảng Nam B1

4 43K02.7 171121302742 Nguyễn Thị Yến 17/10/1999 Nghệ An B1

5 43K07.2 171121407218 Đinh Văn Hoàng 01/12/1998 Đắk Lắk B1

6 44K02.3 181121302301 Đặng Phước An 11/03/2000 Quảng Nam B1

7 44K02.5 181121302508 Nguyễn Thế Đạt 24/12/2000 Nghệ An B1

8 44K04 181121104144 Nguyễn Thị Thơ 02/09/2000 Hà Tĩnh B1

9 44K05 181121505105 Đỗ Lệ Chi 07/07/2000 Đà Nẵng B1

10 44K05 181121505121 Hồ Thị Kim Oanh 04/12/2000 Quảng Nam B1

11 44K06.3 181121006310 Vũ Thị Thùy Giang 05/03/2000 Kon Tum B1

12 44K06.6 181121006648 Ngô Thị Anh Thư 27/09/2000 Quảng Trị B1

13 44K17 181121317120 Trần Nhật Hoàng 15/08/2000 Quảng Nam B2

14 44K21.2 181121521238 Trần Thị Tâm Trinh 02/07/2000 Quảng Nam B1

15 44K27 181121927117 Y Phượng 08/01/2000 Kon Tum B1

16 45K01.3 191121601338 Đoàn Anh Quân 06/04/2001 Kon Tum B1

17 45K04.1 191121104114 Võ Thành Đạt 02/02/2001 Đà Nẵng B1

18 45K06.2 191121006236 Nguyễn Thị Kim Quy 05/05/2001 Đà Nẵng B1

19 45K14 191121514132 Hồ Huỳnh Thảo Vy 02/01/2001 Quảng Nam B1

20 45K21.1 191121521117 Lê Thị Phượng Ly 09/12/2001 Quảng Ngãi B1

21 45K21.1 191121521123 Phạm Đoàn Thảo Nhi 27/05/2001 Thừa Thiên Huế B1

22 46K02.3 201121302345 Lê Phước Thành 25/01/2002 Đà Nẵng B1

23 46K21.1 201121521115 Nguyễn Quang Huy 14/09/1995 Đà Nẵng B1

24 46K22.2 201124022241 Phùng Thế Phúc 19/10/2002 Đà Nẵng B1

25 46K23.1 201121723116 Nguyễn Thị Ngọc Lan 24/11/2002 Đà Nẵng B1

26 46K23.1 201121723128 Nguyễn Thị Hồng Oanh 13/12/2002 Đà Nẵng B1
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Cấp độ 

đăng ký
Ghi chúHọ và tên

27 47K17 211121317106 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/05/2003 Quảng Bình B1

28 48K06.2 221121006202 Chu Thị Lan Anh 25/02/2004 Tỉnh Quảng Bình B2

(Danh sách này có 28 thí sinh)
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